	  Mẫu 02


                   BỘ TÀI CHÍNH


                CÔNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HỌC VIỆN TÀI CHÍNH


                  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
LÝ LỊCH KHOA HỌC CÁ NHÂN
( Dành cho cán bộ giảng viên chưa kê khai LLKH các năm)
I, LÝ LỊCH SƠ LƯỢC:

Họ và tên: 







Nam/Nữ:

Ngày sinh:







Nơi sinh:

Quê quán:







Dân tộc:

Học vị cao nhất:






Năm phong học vị:

Học hàm cao nhất:






Năm phong học hàm:

Chức vụ hiện tại:

Đơn vị công tác:


Học viện/Trường:


Khoa/Phòng/Ban/TT:


Bộ môn:

Chỗ ở hiện tại:

Địa chỉ liên lạc:

Điện thoại NR:






Di dộng:
Email:

II, QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO:

1, Quá trình đào tạo:

	Bậc đào tạo
	Thời gian
	Nơi đào tạo
	Chuyên ngành
	Tên luận văn TN

	
	
	
	
	


2. Trình độ ngoại ngữ:
+ Tiếng:






Mức độ thành thạo:
III, QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN:

	Thời gian
	Nơi công tác
	Công việc đảm nhận

	
	
	

	
	
	

	
	
	


IV. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã tham gia

	STT
	Tên đề tài

	Xếp loại
	Cấp quản lý
	Năm hoàn thành
	Trách nhiệm trong đề tài
	Giờ 

NCKH

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


2. Các công trình khoa học đã công bố trên các Tạp chí khoa học chuyên ngành 
	STT
	Tên bài
	Tên tạp chí
	Tập, Số
	
Trang
	Số tác giả
	Giờ 

NCKH

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


3. Sách đã xuất bản

	STT
	Tên sách
	Loại sách

(GT,BT,SCK,STK...)
	Trách nhiệm
	NXB/ Năm XB
	Giờ 

NCKH

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


4. Hội thảo khoa học
	STT
	Tên bài báo khoa học
	Tên kỷ yếu
	Năm công bố
	
Trang
	Số tác giả
	Giờ 

NCKH

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


5. Hướng dẫn khoa học

	STT
	Tên SV, HV, NCS
	Tên công trình
	Hướng dẫn

(1 hay 2)
	Xếp loại
	Giờ 

NCKH

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


	   Hội đồng thường thực khoa học khoa
            (Ký, ghi rõ họ tên)
	Người kê khai

(Ký, ghi rõ họ tên)


	  Mẫu 01


                   BỘ TÀI CHÍNH


                CÔNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HỌC VIỆN TÀI CHÍNH


                  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
LÝ LỊCH KHOA HỌC CÁ NHÂN BỔ SUNG

Năm 2015
I, LÝ LỊCH SƠ LƯỢC:

Họ và tên: 







Nam/Nữ:

Ngày sinh:







Nơi sinh:

Quê quán:







Dân tộc:

Học vị cao nhất:






Năm phong học vị:

Học hàm cao nhất:






Năm phong học hàm:

Chức vụ hiện tại:

Đơn vị công tác:


Học viện/Trường:


Khoa/Phòng/Ban/TT:


Bộ môn:

Chỗ ở hiện tại:

Địa chỉ liên lạc:

Điện thoại NR:






Di dộng:

Email:

II, QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO:

1, Quá trình đào tạo:

	Bậc đào tạo
	Thời gian
	Nơi đào tạo
	Chuyên ngành
	Tên luận văn TN

	
	
	
	
	


2. Trình độ ngoại ngữ:

+ Tiếng:






Mức độ thành thạo:
III, QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN:

	Thời gian
	Nơi công tác
	Công việc đảm nhận

	
	
	

	
	
	

	
	
	


IV. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã tham gia

	STT
	Tên đề tài

	Xếp loại
	Cấp quản lý
	Năm hoàn thành
	Trách nhiệm trong đề tài
	Giờ 

NCKH

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


2. Các công trình khoa học đã công bố trên các Tạp chí khoa học chuyên ngành 
	STT
	Tên bài
	Tên tạp chí
	Tập, Số
	
Trang
	Số tác giả
	Giờ 

NCKH

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


3. Sách đã xuất bản

	STT
	Tên sách
	Loại sách

(GT,BT,SCK,STK...)
	Trách nhiệm
	NXB/ Năm XB
	Giờ 

NCKH

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


4. Hội thảo khoa học

	STT
	Tên bài báo khoa học
	Tên kỷ yếu
	Năm công bố
	
Trang
	Số tác giả
	Giờ 

NCKH

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


5. Hướng dẫn khoa học

	STT
	Tên SV, HV, NCS
	Tên công trình
	Hướng dẫn

(1 hay 2)
	Xếp loại
	Giờ 

NCKH

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


	   Hội đồng thường thực khoa học khoa

            (Ký, ghi rõ họ tên)
	Người kê khai

(Ký, ghi rõ họ tên)


